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Câu 1. Khi muốn kéo một thùng nước từ dưới giếng lên, người ta có thể sử dụng:

A. Ròng rọc cố định.


B. Mặt phẳng nghiêng.

C. Ròng rọc cố định và đòn bẩy.
D. Mặt phẳng nghiêng và đòn bẩy
Câu 2: Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống : 
Thể tích quả cầu bằng sắt ...... khi quả cầu nóng lên.
A. Nóng lên

B. Lạnh đi

C. Tăng 

D. Giảm
Câu 3: Nếu treo 1 quả cân 200g vào 1 sợi dây cao su thì khi đã đứng yên quả cân chịu tác dụng

A. Chỉ của trọng lực có độ lớn là 2N

B. Chỉ của lực đàn hồi có độ lớn là 20N

C. Của trọng lực có độ lớn là 2N và lực đàn hồi có độ lớn 2N

D. Của trọng lực có độ lớn là 20N và lực đàn hồi có độ lớn 20N.
Câu 4: Ròng rọc cố định được sử dụng trong công việc nào dưới đây?
A. Đưa xe máy lên bậc dốc ở cửa để vào trong nhà.
B. Dịch chuyển một tảng đá sang bên cạnh.
C. Đứng trên cao dùng lực kéo lên để đưa vật liệu xây dựng từ dưới lên.
D. Đứng dưới đất dùng lực kéo xuống để đưa vật liệu xây dựng lên cao.

Câu 5: Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi nung nóng một vật rắn ?

A. Khối lượng của vật tăng.


B. Khối lượng của vật giảm.

C. Khối lượng riêng của vật tăng.

D. Khối lượng riêng của vật giảm

Câu 6: Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt ………
A. giống nhau



B. không giống nhau
C. tăng dần lên



D. giảm dần đi

Câu 7: Cho ba thanh kim loại nhôm, đồng, sắt có cùng chiều dài ban đầu là 100 cm. Khi tăng thêm 50oC thì độ tăng chiều dài của chúng theo thứ tự trên lần lượt là 0,12 cm; 0,086 cm; 0,060 cm. Trong ba chất đồng, nhôm và sắt, cách sắp xếp nào sau đây là đúng theo thứ tự từ chất dãn nở vì nhiệt nhiều nhất đến chất dãn nở vì nhiệt ít nhất?

A. Nhôm – Đồng – Sắt


C. Sắt – Nhôm – Đồng

B. Nhôm – Sắt – Đồng


D. Đồng – Nhôm – Sắt

Câu 8. Trường hợp nào sau đây không sử dụng ròng rọc?

A. Trong xây dựng các công trình nhỏ, người công nhân cần đưa các vật liệu lên cao.

B. Khi treo hoặc tháo cờ thì ta không phải trèo lên cột.

C. Chiếc kéo dùng để cắt kim loại thường có phần tay cầm dài hơn lưỡi kéo để được lợi về lực.

D. Ở đầu móc các cần cẩu hay xe ô tô cần cẩu đều được lắp các ròng rọc động

Câu 9: Một hộp kim loại có trọng lượng 65N thì có khối lượng bao nhiêu gam?
 A. 6,5g

B. 65g

C. 650g

D. 6500g

Câu 10: Trọng lượng của quả bầu 1,2kg là

A . 1,2 N

B. 12N


C. 120N

D. 1200N

Câu 11: Muốn dịch chuyển 1 hòn đá to sang bên cạnh ta thường dùng máy cơ đơn giản nào:
A. Ròng rọc cố định


B. Mặt phẳng nghiêng
C. Đòn bẩy




D. Ròng rọc động

Câu 12: Khi thả 1 viên bi bằng kim đồng vào 1 cốc nước đá lạnh thì:

A Khối lượng của hòn bi tăng


B Khối lượng của hòn bi giảm

C Thể tích của hòn bi tăng


D Thể tích của hòn bi giảm
Câu 13: Chọn câu phát biểu sai

A. Chất rắn khi nóng lên thì nở ra.

B. Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.

C. Chất rắn khi lạnh đi thì co lại.

D. Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt như nhau.
Câu 14 : Nếu treo 1 quả cân 5,5kg vào 1 sợi dây cao su thì trọng lực tác dụng lên quả cân là bao nhiêu?

A. P= 5,5 N


B. P= 55N

C. P= 550N 

D. P= 5550N

Câu 15: Khi nút thủy tinh của một lọ thủy tinh bị kẹt. Phải mở nút bằng cách nào dưới đây?

A. Làm nóng nút

B. Làm nóng cổ lọ


C.  Làm lạnh cổ lọ

D. Làm lạnh đáy lọ

II. Tự luận

Bài 1: Người ta muốn dùng 1 ròng rọc động và 1 ròng rọc cố định để kéo 1 vật có khối lượng 600kg lên cao thì cần dùng 1 lực kéo tối thiểu là bao nhiêu? Giải thích.
Bài2 : Trong lúc rửa bát giúp mẹ sau bữa tối,2 chiếc bát bằng thủy tinh bị ket vào nhau, bạn Nam nghĩ ngay ra cách để tách 2 chiếc bát ra là dùng viên đá lạnh cho vào chiếc bát ở trong,đồng thời hơ nóng chiếc bát ở ngoài. Quả nhiên sau khi làm vậy,bạn Nam đã tách 2 chiếc bát ra được. Bạn Nam đã sử dụng kiến thức nào để xử lí tình huống trên? Giải thích điều gì đã xảy ra với 2 chiếc bát?
Câu 3: Một bạn học sinh muốn gỡ 1 quả thanh đồngbị kẹt trong 1 vòng sắt bằng cách hơ nóng thanh đồng . Hỏi bạn đó có gỡ được thanh nhôm ra cái vòng sắt không? Nếu không được thì cần làm gì để gỡ thanh nhôm đó ra được?
Câu 4: Một hộp sắt đựng một vật nặng có tổng khối lượng là 40kg. Biết hộp sắt có trọng lượng là 12N. Tính khối lượng và trọng lượng của vật nặng.
Câu 5:  1 cái hộp bằng đồng có trọng lượng là 270N được treo tự do trên 1 sợi dây .

a. Khi chiếc hộp đứng yên thì chịu tác dụng của những lực nào?

b. Biết khối lượng riêng của đồng là 9000kg/m3 . Tính thể tích của chiếc hộp?

